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(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-LTT, ngày        tháng      năm 2024               

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Tiếng Nhật

Mã ngành, nghề: 5220212
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa)

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Nhật là một trong ba ngành đào tạo chính của khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, bên cạnh ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Hàn.

Ngành ngôn ngữ Nhật đào tạo các phương pháp học tập bằng tiếng Nhật bao gồm 04 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết một cách thành thạo và nghiên cứu về con người, lịch sử, văn hóa của nước Nhật.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung
Ngành Tiếng Nhật trình độ trung cấp được định hướng theo chuyên ngành tiếng Nhật tổng hợp ứng dụng (chú trọng kỹ năng Nghe hiểu, Hội thoại, Đọc hiểu), đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, có năng lực tiếng Nhật đạt chuẩn quốc tế và sử dụng tiếng Nhật tốt tại các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ như Nghe – Nói – Đọc – Viết  theo định hướng tiếng Nhật tổng hợp dựa trên chương trình đào tạo ở trình độ năng lực tiếng Nhật Quốc tế cấp độ 4 (tương đương năng lực tiếng Nhật Quốc tế JLPT N4)

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Kiến thức

2.2.1.1. Kiến thức chung

Có kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

2.2.1.2. Kiến thức chuyên ngành

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Nhật như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Nhật và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Nhật làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho sinh viên thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

2.2.1.3. Kiến thức bổ trợ

Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2.2.1.4. Kiến thức tin học

Đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.


2.2.2. Kỹ năng

2.2.2.1. Phiên dịch

Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc. 

2.2.2.2. Biên dịch

Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trao dồi tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt, cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý và trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người Nhật, từ đó bổ sung thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó.

2.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

2.2.3.1. Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc.
2.2.3.2. Hướng dẫn, giám sát, giúp đỡ những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện công việc.

2.2.3.3. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2.2.3.4. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thẳng thắn.
2.2.3.5. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi; Có ý thức tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ.

2.2.3.6. Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công việc thực tế của nghề và xử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Đào tạo sinh viên ngành Tiếng Nhật có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

Lĩnh vực kinh tế thương mại: Quản trị nhân lực, logistics, marketing, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Nhật.



Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp.

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ


Sau khi tốt nghiệp trung cấp sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng ngành ngôn ngữ nhật của trường cao đẳng Lý Tự Trọng.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 

Số lượng môn học: 33

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 116 tín chỉ.

Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề: 66 tín chỉ.

Khối lượng kiến thức các môn học văn hóa: 56 tín chỉ.

Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ.

Khối lượng các môn học văn hóa: 840 giờ.

Khối lượng các môn học chuyên môn:  1335 giờ.

Khối lượng lý thuyết:  495  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1095  giờ.

Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa).

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Tự chủ và tự học

	2
	NLCB-02
	Có chứng chỉ ứng dụng CNTT do các đơn vị được phép tổ chức thi cấp

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	3
	NLCL-01
	Có chứng chỉ năng lực Năng lực Nhật ngữ Quốc tế cấp độ N4 trở lên còn hiệu lực hoặc tương đương 

	4
	NLCL-02
	Đạt học phần ngoại ngữ thứ 2 được quy định trong chương trình đào tạo 

	III
	Năng lực nâng cao

	5
	NLNC-01
	Đạt được chứng chỉ N3

	6
	NLNC-02
	Khả năng dịch thuật và phiên dịch 


6. Nội dung chương trình: 

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/

Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/

đại cương
	11
	255
	67
	176
	12

	MHCT.T4.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCT.T4.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.T4.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.T4.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T4.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	49
	1515
	387
	1063
	65

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	10
	180
	111
	60
	9

	MHKT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	MHNN.T4.207
	Tiếng Việt Thực hành
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.250
	Nhập môn tiếng Nhật
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	35
	1245
	250
	943
	52

	MHNN.T4.251
	Ngữ pháp 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.252
	Nghe nói 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.253
	Đọc 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.254
	Hán tự 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.255
	Ngữ pháp 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.256
	Nghe nói 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.257
	Đọc 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.258
	Hán tự 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	MHNN.T4.259
	Văn hóa Nhật Bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.260
	Tiếng Nhật văn phòng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.261
	Kỹ năng làm bài JLPT
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.262
	Đồ án môn học
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHNN.T4.263
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**) Không thu HP
	6(1,5,0)
	165
	11
	150
	4

	MHNN.T4.264
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 6 môn học)
	
	
	
	
	

	MHNN.T4.265
	Kỹ năng thuyết trình
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.266
	Tiếng Nhật nhà hàng - khách sạn
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.267
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.268
	Lịch sử Nhật Bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.269
	Tiếng Nhật thương mại
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.270
	Biên phiên dịch tiếng Nhật
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	III
	Các môn học văn hóa
	56
	840
	828
	
	12

	MHCB.T4.78
	Toán
	17(17,0,34)
	252
	249
	
	3

	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	17(17,0,34)
	252
	249
	
	3

	MHCB.T4.82
	Lịch sử
	11(11,0,22)
	168
	165
	
	3

	MHCB.T4.80
	Địa lý
	11(11,0,22)
	168
	165
	
	3

	
	Tổng cộng
	66
	1590
	448
	1089
	53


7. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHKT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	MHTT.T4.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	
	

	3
	MHCB.T4.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	MHNN.T4.207
	Tiếng Việt Thực hành
	3(2,1,5)
	
	Môn học trực tuyến

	5
	MHNN.T4.250
	Nhập môn tiếng Nhật
	3(2,1,5)
	
	

	6
	MHNN.T4.251
	Ngữ pháp 1
	3(2,1,5)
	
	

	7
	MHNN.T4.252
	Nghe nói 1
	3(2,1,5)
	
	

	8
	MHNN.T4.254
	Hán tự 1
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHCB.T4.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	
	

	2
	MHCT.T4.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	MHCT.T4.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	4
	MHNN.T4.255
	Ngữ pháp 2
	3(2,1,5)
	
	

	5
	MHNN.T4.256
	Nghe nói 2
	3(2,1,5)
	
	

	6
	MHNN.T4.258
	Hán tự 2
	3(2,1,5)
	
	

	7
	MHNN.T4.253
	Đọc 1
	2(1,1,3)
	
	

	8
	MHNN.T4.259
	Văn hóa Nhật Bản
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	
	
	

	9
	MHNN.T4.265
	Kỹ năng thuyết trình
	2(1,1,3)
	
	

	10
	MHNN.T4.267
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	11
	MHNN.T4.268
	Lịch sử Nhật Bản
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHNN.T4.257
	Đọc 2
	2(1,1,3)
	
	

	2
	MHNN.T4.260
	Tiếng Nhật văn phòng
	2(1,1,3)
	
	

	2
	MHNN.T4.261
	Kỹ năng làm bài JLPT
	2(1,1,3)
	
	

	3
	MHNN.T4.262
	Đồ án môn học
	1(0,1,0)
	
	

	5
	MHNN.T4.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	
	

	6
	MHCB.T4.78
	Toán 
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	7
	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	8
	MHCB.T4.82
	Lịch sử 
	3(3,0,6)
	
	45 tiết

	9
	MHCB.T4.80
	Địa lý 
	3(3,0,6)
	
	45 tiết

	
	
	Học kỳ 4
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	MHNN.T4.263
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	8(0,8,0)
	
	

	2
	MHNN.T4.264
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	3
	MHCB.T4.78
	Toán 
	5(5,0,10)
	
	72 tiết

	4
	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	72 tiết

	5
	MHCB.T4.82
	Lịch sử 
	3(3,0,6)
	
	48 tiết

	6
	MHCB.T4.80
	Địa lý 
	3(3,0,6)
	
	48 tiết

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 3 môn học sau đây)
	
	
	

	7
	MHNN.T4.266
	Tiếng Nhật nhà hàng - khách sạn
	2(1,1,3)
	
	

	8
	MHNN.T4.269
	Tiếng Nhật thương mại
	2(1,1,3)
	
	

	9
	MHNN.T4.270
	Biên phiên dịch tiếng Nhật
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	HọcVH

	Môn học bắt buộc
	0
	
	

	1
	MHCB.T4.78
	Toán 
	7(7,0,14)
	
	105 tiết

	2
	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	7(7,0,14)
	
	105 tiết

	3
	MHCB.T4.82
	Lịch sử 
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	4
	MHCB.T4.80
	Địa lý
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	Tổng cộng
	66
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; Quy định tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-LTT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những sinh viên đạt kiến thức văn hóa theo quy định.
8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024


HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc


SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Tiếng Nhật

Mã ngành, nghề: 5220212


Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp
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